
 

Mẫu 1. DMTTHCBN​
26/2014/TT-BKHCN 

TÊN BỘ, NGÀNH​
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
---------------- 

 …., ngày … tháng … năm … 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐƯA VÀO XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ 
THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI ...BỘ, NGÀNH... 

(Cập nhật đến ngày…….) 

STT Tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

I Khối cơ quan của Bộ/ngành 1. 

2. 

… 

II Cơ quan cấp Tổng cục, Cục và tương đương 
thuộc Bộ/ngành 

 

II.1 … 1. 

2. 

… 

… … 1. 

2. 

… 

III Cục và tương đương thuộc Tổng cục  

III.1 … 1. 

2. 

… 

… … 1. 



2. 

… 

IV Chi cục và tương đương thuộc Cục (nếu có)  

IV.1 … 1. 

2. 

… 

… … 1. 

2. 

… 

V Cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại 
diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (nếu 
có xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng) 

 

V.1 … 1. 

2. 

… 

… … 1. 

2. 

… 

VI Cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành 
dọc (đối với các Bộ, ngành có hệ thống cơ 
quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc) 

 

VI.1 … 1. 

2. 

… 

… … 1. 

2. 

… 



 

 NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH​
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 


